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No． 書名
しょめい

著者
ちょしゃ

出版社
しゅっぱんしゃ

出版年
しゅっぱんねん

請求
せいきゅう

　記号
き ご う

資料
しりょう

No.

1
Nhật ký trong tù

（獄中日記）
Hồ Chí Minh

Nhà xuất bản 

Văn học
2018 J/921.9/HO/ 1109755957

2
Để gió cuốn đi 

(Tự truyện)
Ái Vân

Nhà xuất bản 

Hội nhà văn
2016 J/929.37/AI/ 1109755734

3 Mỉm cười cho qua Iris Cao
Nhà xuất bản 

Văn học
2019 J/929.37/CA/ 1109755452

4 Tự yêu Du Phong
Nhà xuất bản 

Văn học
2018 J/929.37/DU/ 1109755726

5 Nhật ký son môi Gào
Nhà xuất bản 

Lao động
2016 J/929.37/GA/ 1109756062

6 Thi nhân Việt Nam Hoài Thanh
Nhà xuất bản 

Văn học
2015 J/929.37/HO/ 1109756021

7
Vợ nhặt 

(Tuyển tập truyện ngắn)
Kim Lân

Nhà xuất bản 

Văn học
2016 J/929.37/KI/ 1109752269

8 An nhiên mà sống Lê Đỗ Quỳnh Hương Nhà xuất bản Trẻ 2017 J/929.37/LE/ 1109756054

9 Chí Phèo Nam Cao
Nhà xuất bản 

Văn học
2017 J/929.37/NA/ 1109752319

10 Bỉ vỏ Nguyên Hồng
Nhà xuất bản 

Văn học
2015 J/929.37/NG/ 1109752293

11
Đong tấm lòng 

(Tạp văn)
Nguyễn Ngọc Thạch Nhà xuất bản Trẻ 2018 J/929.37/NG/ 1109752327

12 Mọt giọt đàn bà Nguyễn Ngọc Thạch
Nhà xuất bản 

Hà Nội
2019 J/929.37/NG/ 1109755460

13 Sen Nguyễn Bảo Trung
Nhà xuất bản 

Lao động
2018 J/929.37/NG/ 1109755486

14 Lạc giữa miền đau Nguyễn Ngọc Thạch
Nhà xuất bản 

Hội nhà văn
2016 J/929.37/NG/ 1109752350

15 Tìm mảnh ghép thiếu Ngô An Kha
Nhà xuất bản 

Thời đại
2015 J/929.37/NG/ 1109756070

16
Con chó nhỏ mang giỏ 

hoa hồng
Nguyễn Nhật Ánh Nhà xuất bản Trẻ 2018 J/929.37/NG/ 1109756013

17 Truyện Kiều Nguyễn Du
Nhà xuất bản 

Văn học
2017 J/929.37/NG/ 1109755965

18 Không ai qua sông Nguyễn Ngọc Tư Nhà xuất bản Trẻ 2016 J/929.37/NG/ 1109756047

19 Gió lạnh đầu mùa Thac̣h Lam
Nhà xuất bản 

Văn học
2018 J/929.37/TH/ 1109752103

20
Tạm biệt em ổn - Goodbye, I'm 

fine!
Tờ Pi

Nhà xuất bản 

Phụ nữ
2019 J/929.37/TO/ 1109755775

21 Trên đường băng Tony Buổi Sáng Nhà xuất bản Trẻ 2019 J/929.37/TO/ 1109755999

22 Cốt cách phụ nữ Trịnh Huyền Trang
Nhà xuất bản 

Hà Nội
2019 J/929.37/TR/ 1109755767

23 Lên rừng giấu lá Hamlet Trương
Nhà xuất bản 

Văn học
2016 J/929.37/TR/ 1109756039

24
Tình nhân không bao giờ 

đòi cưới
Trang Hạ

Nhà xuất bản 

Phụ nữ
2015 J/929.37/TR/ 1109755916

Sách tiếng Việt（ベトナム語
　　ご

の本
　ほん

）
オーテピア高知

こうち
図書館
としょかん

にあるベトナム語
ご

の本
ほん

です。 Đây là các đầu sách tiếng Việt có trong thư viện Otepia Kochi.
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25 Đàn bà 30 Trang Hạ
Nhà xuất bản 

Phụ nữ
2018 J/929.37/TR/ 1109755932

26 Luật ngầm Tuệ Nghi
Nhà xuất bản 

Công an nhân dân
2017 J/929.37/TU/ 1109752368

27
Vũ Trọng Phụng 

(Tuyển tập)
Vũ Trọng Phụng

Nhà xuất bản 

Văn học
2017 J/929.37/VU/ 1109752236

28 Số đỏ Vũ Trọng Phụng
Nhà xuất bản 

Văn học
2018 J/929.37/VU/ 1109755973

29 Giông tố Vũ Trọng Phụng
Nhà xuất bản 

Văn học
2016 J/929.37/VU/ 1109756005

30
Chuyện xì hơi (Tủ sách người 

mẹ tốt)（おなら）
Shinta Cho

Nhà xuất bản 

Phụ nữ
2018 JE/913/CH/ 1202064471

31
Bull chơi trốn tìm

（ブルくんかくれんぼ）
Yumiko Fukuzawa

Nhà xuất bản 

Phụ nữ
2017 JE/913/FU/ 1202064497

32
Bull và Kana

（ブルくんとかなちゃん）
Yumiko Fukuzawa

Nhà xuất bản 

Phụ nữ
2017 JE/913/FU/ 1202064489

33
Ai ở sau lưng bạn thế?

（うしろにいるのだあれ）
Toshio Fkuda

Nhà xuất bản 

Phụ nữ
2019 JE/913/FU/ 1202064794

34
Cá vàng trốn ở đâu rồi nhỉ?

（きんぎょがにげた）
Taro Gomi

Nhà xuất bản 

Mỹ thuật
2019 JE/913/GO/ 1202064505

35
Tất cả đều đi!

（みんなうんち）
Taro Gomi

Nhà xuất bản 

Phụ nữ
2018 JE/913/GO/ 1202064737

36
Giày nhỏ đi thôi

（くつくつあるけ）
Hayashi Akiko

Nhà xuất bản 

Phụ nữ
2017 JE/913/HA/ 1202064661

37
Bé Trứng

（たまごのあかちゃん）
Kanzawa Toshiko

Nhà xuất bản 

Phụ nữ
2018 JE/913/KA/ 1202064729

38
Đi tắm thật thích

（シャンプーだいすき）
Yuichi Kimura

Nhà xuất bản 

Kim Đồng
2019 JE/913/KI/ 1202064646

39
Mako và chuyến phiêu lưu trong 

bồn tắm（おふろだいすき）
Matuoka Kyoko

Nhà xuất bản 

Phụ nữ
2017 JE/913/MA/ 1202064703

40
Hạt Da Trời

（そらいろのたね）
Nakagawa Rieko

Nhà xuất bản 

Thế giới
2017 JE/913/NA/ 1202064638

41
Muốn hái táo（りんごがたべたい
ねずみくん）

Nakae Yoshio
Nhà xuất bản 

Kim Đồng
2019 JE/913/NA/ 1202064653

42
Trường mẫu giáo của chú voi 

Grumpa（ぐるんぱのようちえん）
Nishiuchi Minami

Nhà xuất bản 

Phụ nữ
2018 JE/913/NI/ 1202064463

43
Món quà từ cửa sổ

（まどからのおくりもの）
Nagako Suzuki

Nhà xuất bản 

Phụ nữ
2017 JE/913/SU/ 1202064679

44
Em gái bị ốm

（いもうとのにゅういん）
Tsutsui Yoriko

Nhà xuất bản 

Phụ nữ
2017 JE/913/TS/ 1202064513

45
Asae và em gái bé nhỏ（あさえと
ちいさいいもうと）

Yoriko Tsutsui
Nhà xuất bản 

Phụ nữ
2018 JE/913/TS/ 1202064687

　こどもの本
ほん

 Sách dành cho trẻ em

○オーテピア高知
こ う ち

図書館
としょかん

にある本
ほん

です。  Đây là các đầu sách có trong thư viện Otepia Kochi.

○本
ほん

や雑誌
ざ っ し

のことは、図書館
としょかん

の窓口
まどぐち

で聞
き

いてください。Bạn hãy hỏi lễ tân các thông tin liên quan đến sách, tạp chí.

○貸出
か し だ

しや返却
へんきゃく

は近くの市町村立図書館
      しちょうそん りつ  としょかん

でもできます。くわしくは近
ちか

くの市町村立
しちょうそんりつ

図書館
としょかん

に聞
き

いてください。

Bạn có thể mượn và trả sách ở thư viện của các địa phương. Bạn hãy hỏi thư viện gần bạn để biết thêm thông tin chi tiết.

〒780-0842 高知市追手筋2-1-1

TEL：088-823-4946 FAX：088-823-9352
https://otepia.kochi.jp/library


